
ST

T
Tên Bệnh viện Địa chỉ Tỉnh, Thành phố

1 Bệnh viện Phụ sản Vuông Tròn, An Giang
số 207/3A Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang.
An Giang

2 Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic 26A Bà Triệu, phường 3, Bạc Liêu Bạc Liêu

3 Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
Số 2DN, Đường tránh QL1A, khóm 1, phường 7, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu
Bạc Liêu

4 Bệnh viện ĐK QT Hà Nội - Bắc Giang Phu My 2, Dĩnh Kế, tp. Bắc Giang, Bắc Giang Bắc Giang

5 Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc Ô số 6 -7 khu phố 10 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc,Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh

6 Bệnh viện ĐK Kinh Bắc II
Đồng Rền, Khu 5, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh
Bắc Ninh

7 Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh Phúc, Bình Dương Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương Bình Dương

8 Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, Bình Dương Số 26/14 Bình Đường 2, An Bình, Dĩ An, Bình Dương Bình Dương

9 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàn Hảo Số 344B Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương Bình Dương

10 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoà Bình Số 355 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, Bình Định Bình Định

11 Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm, Bình Phước ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bình Phước

12 Bệnh viện Đa Khoa Vạn Phước
42 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
BRVT

13 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ Cửu Long
Lô 20 đường Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ.
Cần Thơ

14 Bệnh viện phụ sản Quốc tế  Phương Châu
Số 300 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần 

Thơ.
Cần Thơ

15 Bệnh viện đa khoa tư nhân Thanh Quang
Số 176 Nguyễn Thị Minh Khai P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ
Cần Thơ

16 Bệnh viện Đa Khoa Tâm Minh Đức
Số 551 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuận, Thành 

phố Cần Thơ
Cần Thơ

17 Bệnh viện Mắt Sài gòn-Cần Thơ 717 đường 3/2, phường An Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ

18 Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Số 26C Chu Văn An, Q. Hải Châu,thành phố Đà Nẵng  Đà Nẵng

19 Bệnh viện đa khoa tư nhân  Vĩnh Toàn Số 49 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng Đà Nẵng

20 Bệnh viện ngoại khoa Nguyễn Văn Thái – Đà Nẵng Số 02 Trần Quang Diệu, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Đà Nẵng

21 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
Khu dân cư Số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng

22
Bệnh viện Đa Khoa Cao Nguyên ( trước là Bệnh viện đa 

khoa Ngoại – Sản Tây Nguyên, đổi tên)
Số 43 Ngô Gia Tự, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đắk Lắk

DANH SÁCH BỆNH VIỆN CHƯA NỘP HỒ SƠ HOẶC HỒ SƠ CHƯA ĐẦY ĐỦ



23 Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước, Đồng Nai.
Số 148A, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài , TP. Biên Hòa, 

 Đồng Nai
Đồng Nai

24 Bệnh viện chuyên khoa Răng hàm mặt Việt Anh Đức
Số 3/10-3/11 khu phố 6, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai

25 Bệnh viện phụ sản Âu Cơ Biên Hòa Khu phố 5B, P. Tân Biên, TP. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam. Đồng Nai

26 Bệnh viện đa khoa Thái Hòa Số 1 Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh,  tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp

27 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp Số 700 QL30xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp Đồng Tháp

28 Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
Số 22, Đường Nguyễn Du, tổ 16, P. Nguyễn Trãi, Tp.Hà Giang, Tỉnh 

Hà Giang
Hà Giang

29 Bệnh viện tư nhân đa khoa Medlatec
42, 44 - phố Nghĩa Dũng - phường Phúc xá - quận Ba Đình - Tp. Hà 

Nội.
Hà Nội

30 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

31 Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc Số 286 -288 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Hà Nội

32 Bệnh viện chuyên khoa Mắt – DND số 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

33 Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt Số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hà Nội

34 Bệnh viện Phụ sản An Thịnh
Số 496,  phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội.
Hà Nội

35 Bệnh viện tư nhân chuyên khoa Mắt HITEC Số 55 Hàm Long, Hà Nội Hà Nội

36 Bệnh viện đa khoa tư nhân Trí Đức số 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hà Nội

37 Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An Số 59 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

38 Bệnh viện đa khoa tư nhân 16A Hà Đông Lô đất 150 khu dãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Hà Nội

39 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

40 Bệnh viện  Việt Pháp Số 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

41 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội Số 29 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

42 Bệnh viện Mắt Việt Nhật 122 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng , Hà Nội Hà Nội

43 Bệnh viện Mắt Ánh Sáng
Ô số 01 khu C dự án nhà ở Cổ Nhuế, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà 

Nội
Hà Nội

44 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà  Số 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Hà Nội

45 Bệnh viện tư nhân chuyên khoa Mắt Quốc tế Việt - Nga 
Nhà ô số 1 – C2 làng Quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, Hà nội
Hà Nội

46 Bệnh viện Mắt quốc tế Nhật Bản Số 32 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Bà Đình, Hà Nội Hà Nội



47 Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Hà Nội Số 51 – 53 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

48 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành Số 61 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

49 Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội

50 Bệnh viện đa khoa An Việt
số 1E đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội
Hà Nội

51 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội

52 Bệnh viện Hy vọng mới Km 10 đường 5 KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội Hà Nội

53 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà 137 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Hà Nội Hà Nội

54 BV Mắt Hà Nội Cơ Sở 2
Số 72 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà 

Nội
Hà Nội

55 Bệnh viện đa khoa tư nhân Sài Gòn – Hà Tĩnh Đường Lê Hồng Phong,  P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh

56 Bệnh viện đa khoa Hoà Bình
Phố Phạm xuân huân, khu đô thị phía Đông, phường Hải Tân, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hải Dương

57 Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc Hải Phòng Sô 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng Hải Phòng

58 Bệnh viện đa khoa số 10
Cây số 10 quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu 

Thành A, Hậu Giang
Hậu Giang

59 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản
Quốc Lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu 

Giang
Hậu Giang

60 Bệnh viện Phụ sản Mê Kông
Số 243 - 243A – 243B Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, 

thành phố  Hồ Chí Minh
Tp.HCM

61 Bệnh viện Quốc tế Thành Đô
Số 532A Kinh dương Vương, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp. 

HCM
Tp.HCM

62 Bệnh viện quốc tế Columbia Asia Gia định 01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Tp.HCM

63
Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

(Trước là BV ĐK Ngọc Linh)
Số 43 R/2 R/4 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận Tp.HCM

64 Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức 04 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM Tp.HCM

65 Bệnh viện QT Minh Anh
Số 36 đường 1B Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh
Tp.HCM

66 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Số 63 Bùi Thị Xuân, Q1, Tp. Hồ Chí Minh Tp.HCM

67 Bệnh viện mắt Cao Thắng Số  135B Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Tp.HCM

68 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An Số 165 hùng vương ( nối dài ), An Lạc, H. Bình Chánh, Tp. HCM Tp.HCM

69 Bệnh viện Gaya Việt Hàn Số 23 - 25A1 Trưong Công Định, P14, Q. Tân Bình, Tp. HCM Tp.HCM

70 Bệnh viện đa khoa tư nhân Đức Khang Số 192A Nguyễn Chí Thanh,P.9, Q5, Tp. HCM Tp.HCM



71 Bệnh viện Tân Sơn Nhất Số 2B Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Tp.HCM

72 Bệnh viện chuyên khoa tư nhân Tai mũi Họng Sài Gòn số 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tp.HCM

73 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Số 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận - TP. HCM. Tp.HCM

74 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
Số 171/3 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, thành phố Hồ Chí 

Minh.
Tp.HCM

75 Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang
Số 800 Đồng Văn Cống, KP1, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. Hồ Chí 

Minh
Tp.HCM

76 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM. Tp.HCM

77 Bệnh viện Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình - PTTH Huế Số 09 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. T.T.Huế

78 Bệnh viện ngoại khoa Nguyễn Văn Thái Số 40 Trường Chinh, P. Xuân Phú ,Tp, Huế, Thừa Thiên Huế T.T.Huế

79 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà
Đường Sơn Nam, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên
Hưng Yên

80 Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An
Số 80 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Kiên 

Giang
Kiên Giang

81 Bệnh viện đa khoa Vinmec Phú Quốc Khu Bãi dài, xã Gành Hầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang

82 Bệnh viện Mắt Sài gòn – Nha Trang Lô 9- 24 khu dân cư Tây Cầu Dứa,Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa

83 Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh
Số 163 đường Tuệ Tĩnh, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
Lào Cai

84 Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero Ấp Mới Một, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, Long An. Long An

85 Bệnh viện đa khoa Tân Tạo
Tòa nhà Tân Đức Sky, lô 10, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức, 

huyện Đức Hòa, Long An
Long An

86 Bệnh viện đa khoa tư nhân Cửa Đông
Số 136 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh,  

Nghệ An
Nghệ An

87 Bệnh viện đa khoa tư nhân Thái An
số 167 Nguyễn Sinh Sắc, khối 12, phường Đội Cung, thành phố Vinh, 

Nghệ An.
Nghệ An

88 Bệnh viện đa khoa Thành An Sài Gòn Số 54 đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An. Nghệ An

89 Bệnh viện đa khoa tư nhân 115 Số 40 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An Nghệ An

90 Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng Số 105 Lý Thường Kiệt, P. Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An Nghệ An

91 Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa Thôn Liễu Trì, xã bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam Quảng Nam

92 Bệnh viện Vinmec Hạ Long
Số 10A Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai. 

Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh

93 Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa
tổ 47 đường Ngô Quyền, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Thái 

Bình
Thái Bình

94 Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú Số 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thái Nguyên



95 Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung Tâm
Số 501,503,505,507 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 14, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
Thái Nguyên

96 Bệnh viện đa khoa Việt Bắc I
Ngõ 310 Lương Ngọc Quyến, tổ 4, P. Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên

97 Bệnh viện đa khoa ACA Số 315B QL 1A, Phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa

98 Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh Núi Một, xã Đông Lĩnh, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa

99 Bệnh viện Mắt Bình Tâm
Lô 03+04/MBQH 3300 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa

100 Bệnh viện đa khoa Hữu nghị 103 Tổ 44, Phường Nguyễn Phúc - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái. Yên Bái


